
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

Số:        / TMBG Sơn Hòa, ngày 01 tháng 12 năm 2025 

 

                      

THƯ MỜI BÁO GIÁ  

Về việc chào giá mua máy vi tính, laptop, máy tính bảng 

 

Kính mời:  Các nhà sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 
 

Trung tâm Y tế Sơn Hòa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng dự toán giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị 

công nghệ thông tin cho các khoa, phòng, nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh 

tại đơn vị với nội dung cụ thể như sau:  

I- Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  Trung tâm Y tế Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. 

2.   Thông liên hệ người chịu tránh nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên:  Nguyễn Thị Kim Hải - Chức vụ: Nhân viên phòng văn thư; 

Điện thoại: 02573 861301- 02573 861149: 

3. Cách thức nhận báo giá:  

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

Địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

    Nhận qua mail: trungtamytsonhoa@gmail.com 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày: 02/12/2025 đến trước 17 giờ ngày 

07/12/2025.  

 5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 

07/12/2025. 

II- Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục hàng hóa, vật tư thay thế sử dụng: 

STT Tên thiết bị và cấu hình 

Nước sản 

xuất, hãng 

sản xuất 

ĐVT 

Số 

lượng 

1 

Máy vi tính để bàn:  

CPU:Intel® Core™ i5-13400 Processor 

2.5 GHz (up to 4.6 GHz), 20MB Cache, 10 Core 16 

Thread, Socket FCLGA1700 (Raptor Lake) 

Mainboard:Intel® H610 Chipset (Đồng bộ thương 

hiệu máy tính) 

+ Intel® Socket LGA1700 for Intel® Core™ 14th & 

13th Gen Processors, Intel® Core™ 12th Gen, 

Pentium® Gold and Celeron® Processors* 

+ Bộ nhớ mở rộng: Supports Dual Channel DDR4 1866/ 

2133/ 2400/ 2666/ 2933/ 3200 Non-ECC 

2 x DDR4 DIMM Memory Slot, Max. Supports up to 
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64GB Memory, Hỗ trợ tăng tốc bộ nhớ XMP  

+ Khe cắm mở rộng: 1 x PCIe 4.0 x16 Slot, 1 x PCIe x1 

Slot 

+ Cổng kết nối phía sau: 2 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, 1 x 

PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 Mouse, 1 x VGA, 1 x HDMI, 

1 x DisplayPort, 1 x LAN (RJ45), 3 x Audio jack(s) 

+ Cổng kết nối bên trong: 4 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 (M 

Key) Socket, 1 x M.2 Socket Wi-Fi & Bluetooth, 

supports 2 x USB 3.2, supports 2 x USB 2.0, 1 x COM, 

1 x TPM, 1 x Front Panel Audio, 1 x System Panel 

(Power, Led), 2 x System Fan, 1 x Clear CMOS 

Bộ nhớ Ram: Ram8GB DDR4 Bus 3200Mhz  (Đồng 

bộ thương hiệu máy tính) 

Ổ cứng SSD:SSD 512GB  (Đồng bộ thương hiệu máy 

tính) 

Vỏ máy & nguồn: 

Case – Nguồn ATX550W (Đồng bộ thương hiệu máy 

tính) 

Bàn phím & chuột: 

Bàn phím cổng USB: Tích hợp 3 cổng USB, gồm 118 

Phím, độ dài dây kết nối 1,8m 

Chuột cổng USB: Cảm biến 1000 Dpi, độ dài dây kết 

nối 1,8m 

(Đồng bộ thương hiệu máy tính) 

Màn hình: 22" IPS LED - công nghệ Less Blue Light 

(VGA, HDMI, DP, audio in, audio out) 

Kích cỡ màn hình: 22". Loại màn: IPS (góc nhìn rộng 

hơn, màu sắc trung thực hơn), Anti-glare (chống chói, 

chống mỏi mắt). Độ sáng: 250 cd/m². Tỷ lệ khung hình: 

16:9. Tỷ lệ tương phản: 200.000.000:1 (DCR). Thời 

gian phản hồi: 5ms/ MPRT 1ms. Góc nhìn: R/L 178 

(Typ.), U/D 178 (Typ.). Độ phân giải: Full HD, 

1920*1080@100Hz. Hỗ trợ màu: 16.7M. Tích hợp loa: 

công suất 6W (2x3W). Cổng kết nối: VGA, HDMI, 

DisplayPort, audio in, audio out. Nguồn điện: Input AC 

100-240V, Output 12V, công suất (chế độ chờ) ≤0.5W. 

Tính năng đồng bộ: FreeSync. Khóa Kensington: Có. 

(Đồng bộ thương hiệu máy tính) 

Windows 11 Pro (Bản quyền) 

2 

Laptop 

- Bộ vi xử lý: Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-1235U ( 10 

Core 12 Thread, 1.3 GHz up to 4.4 GHz, 12MB Cache) 

- Bộ nhớ trong (Ram): 8GB DDR4  + 1 khe RAM mở 

rộng up to 32GB DDR4 3200MHz (Tổng 2 Khe RAM 

rời hỗ trợ upto 64GB) 

- Ổ cứng: SSD 512 M.2 PCIe+ 1 khe SSD mở rộng up 

to 2TB (Tổng 2 khe SSD rời hỗ trợ upto 4TB) 

- Màn hình: 14 inch FHD (1920*1080)  

- Cạc màn hình: Intel® UHD Graphics 

- Giao tiếp không dây: Wifi 6 802.11b/g & 

802.11b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 
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- Âm thanh: Realtek High Definition Audio 

- Cổng kết nối: 3 x USB3.2, 1 x Type C full chức năng, 

1 x HDMI, 1 x Headphone/ Microphone, 1 x Power 

Jack, 1 x LAN RJ45 

- Kiểu bàn phím: Bàn phím tiêu chuẩn - Đèn nền bàn 

phím 

- Tính năng khác: Bảo mật vân tay, đầu đọc thẻ 2 trong 

1 

- Webcam: 2.0MP (FHD) 

- Loa: 2 x Stereo Speaker 

- Pin: 3 cục 3S1P, dung lượng 4500 mAh, 52Wh 

- Nguồn: 65W / 19V  3.42A 

- Kích thước: 322.6*210.2*19.3mm 

- Trọng lượng: 1.49kg 

- Hệ điều hành: Windows 11 Pro (Bản quyền) 

3 

Máy tính bảng 

Kích thước màn hình: 10.9 inches TFT LCD,độ 

phân giải 1320 X 2112 pixels,hỗ trợ S Pen 16 triệu 

màu,90Hz 

Camera : Ttrước 5MP,sau 8MP 

Chipset : Exynos 1380 8 nhân 4x2.4Ghz 

Dung lượng ram: 6GB 

Bộ nhớ trong: 128GB 

Pin:8000 mAh 

Hệ điều hành: Androi 
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(Giá trên đã bao gồm thuế VAT) 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, chạy thử và các yêu cầu về vận chuyển 

thiết bị.  

 Tên cơ quan:  Trung tâm Y tế Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

   Địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

    3. Báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử và các chi phí  

khác (nếu có). 

Các nhà cung cấp báo giá (theo mẫu đính kèm).  

 Rất mong sự hợp tác của quý Công ty.                    
                                                                                                                                                        

Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC                                                                     
 - Như trên; 

- BGĐ (báo cáo); 

- Đăng tải trang Wed đơn vị; 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

 



 
TÊN CÔNG TY BÁO GIÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

  

 

                      

BÁO GIÁ 

 

Kính mời:  Trung tâm Y tế Sơn Hòa 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Sơn Hòa, chúng tôi ….(ghi 

tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà 

cung cấp cung tham gia trong một báo giá  (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, 

địa chỉ của các thành viên liên danh). Báo giá  các hàng hóa, vật tư thay thế như 

sau:  

1. Báo giá các hàng hóa/vật tư như sau: 

 

STT 

Danh 

mục 

Quy cách 

và thông 

số kỹ 

thuật 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ/hãng 

sản xuất 

Đơn  

vị 

tính 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 
Thành tiền 

1        

2        

 ........       

(Giá trên đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng…..ngày, kể từ ngày …tháng…năm… 

3. Chúng tôi cam kết: 

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác 

 - Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 

về cạnh tranh, bán phá giá. 

 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

 

…., ngày.... tháng....năm....  

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp  

(Ký tên, đóng dấu (nếu có) 

 

 Ghi chú: Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp 

nhà thầu cung cấp thông tin không đầy đủ theo mẫu, nhà thầu sẽ không xét chọn bảng báo 

giá này . 
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